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Kết thúc tuần bằng một sắc xanh

Tỷ đồng

Tăng / Giảm

THẾ GIỚI Chỉ số điểm %

Nhật: Nikkei 225 10,802 148.9 1.4%

23,264 -90.2 -0.4%

CHỈ SỐ VĨ MÔ Tháng 11 Tháng 12 Lũy kế

5.44%

0.47% 0.27%

7.08% 6.81%

4.80% 5.00%

Xuất khẩu (triệu $)  10,200  10,400  114,402

Nhập khẩu (triệu $)  10,250  10,600  114,588

Thâm hụt thương mại (triệu $) - 50 - 200 - 186

FDI cam kết (triệu $)  1,693  12,182

 1,000  10,000

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

CHỈ SỐ CHÍNH Tăng / Giảm Số lượng cổ phiếu P/E

Điểm % KL % GDTT Tăng Giảm Đứng

VN-Index 462.7 2.6 0.6% 75.1 -5.4%  3.4 126 94 70 11.5x

HNX-Index 60.6 0.0 0.0% 87.6 30.8%  1.1 97 112 187 10.9x

VN30 545.7 -0.1 0.0% 29.9 -9.7%  1.6 13 13 4 10.4x

19 CP vốn hóa lớn nhất 452.5 -1.2 -0.3% 16.7 -20.4% 1.6 8 10 1 10.0x

30 CP vốn hóa trung bình 170.1 0.8 0.4% 67.4 17.8% 0.5 8 10 10 9.0x

40 CP vốn hóa nhỏ 214.9 2.7 1.2% 21.7 51.4% 0.6 14 16 9 9.0x

Ngân hàng 319.6 -4.2 -1.3% 35.5 22.2% 0.4 5 6 6 8.8x

Bất động sản (trừ VIC) 263.9 2.4 0.9% 34.4 1.3% 0.9 27 17 15 6.5x

Thực phẩm (trừ MSN) 623.6 -6.0 -1.0% 2.2 -24.6% 0.0 7 10 11 8.0x

(KL: triệu CP)
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Khối lượng

Giao dịch 10 phiên gần nhất

FDI giải ngân (triệu $)

Lạm phát so hàng tháng

Lạm phát so với cùng kỳ (năm)

Chỉ số công nghiệp (%)

Hong Kong: Hang Seng

Tăng trưởng GDP

Tin nổi bật

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định Việt Nam vẫn còn đối mặt với 

áp lực lạm phát và cho rằng đáng lẽ trong năm ngoái NHNN Việt 

Nam nên giảm lãi suất chậm hơn. 
 
Theo đánh giá của các chuyên gia thuộc Tổ chức xếp hạng tín nhiệm 

hàng đầu thế giới (Fitch), kinh tế Việt Nam năm 2013 sẽ tăng trưởng 

cao hơn so với năm 2012 và lạm phát sẽ không chạm mức hai con số. 

 
Trong phiên đầu tiên của năm 2013, Kho bạc Nhà nước đã huy động 

được 4.950 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ trúng thầu là 99%. 

HOSE: thị trường chứng kiến một phiên giằng co dữ dội khiến cho 

VN-Index đảo chiều liên tục, lao rất nhanh xuống vực rồi bất ngờ 

phục hồi ngoạn mục với khoảng cách trên dưới 7 điểm. 470 vẫn là cái 

mốc khá khó khăn để vượt qua, bởi vậy mỗi đợt phục hồi sau, chỉ số 

chỉ có thể đạt đến một mức điểm nhất định thấp hơn ngưỡng kháng 

cự này. 

 

Tâm lý nhà đầu tư trong phiên chiều rất hưng phấn khiến cho VN-

Index tăng một mạch lên 466,9 điểm nhưng bất ngờ trong phiên khớp 

lệnh định kỳ, áp lực bán gia tăng đã kéo hàng loạt bluechips xuống 

dưới giá tham chiếu. BVH, VCB, CTG, DPM… chìm trong sắc đỏ. 

Trong khi đó, cũng không ít bluechips khác tăng mạnh, thậm chí tăng 

trần như GAS,  ITA, IJC, PVF. Với 13 mã tăng/13 mã giảm, VN30 

giảm nhẹ 0,08 điểm nhưng VN-Index vẫn xanh 2,59 điểm. Giá trị 

giao dịch đạt 1.259,9 tỷ đồng – giảm 17,3% so với phiên trước. 

 

HNX: HNX-Index thăng hoa trong 15 phút đầu rồi nguội dần và đi 

xuống chậm rãi nhưng vẫn giữ được sắc xanh, cho đến những phút 

cuối cùng của phiên sáng mới giảm nhẹ khi số mã giảm đã vượt quá 

100 mã, còn các mã trụ cột đã lần lượt quay về tham chiếu. Phiên 

chiều bất ngờ khởi sắc, quay lại giao dịch trên mức 60, cận kề 61. 

Dòng họ dầu khí giao dịch khá tích cực, cùng với ACB, VCG, SCR là 

động lực chính cho mức tăng này. Tuy nhiên về cuối phiên, các mã 

yếu dần, lần lượt điều chỉnh nhẹ. PVX vẫn tăng trần, nhưng sàn có tới 

112 mã giảm. HNX-Index chỉ còn tăng 0,02 điểm với giá trị giao dịch 

640,2 tỷ. 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HOSE

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn Tăng điểm

Trung hạn Tăng điểm

Dài hạn Trung tính

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1 438

Kháng cự 2 490

Vùng hỗ trợ 1 400

Vùng hỗ trợ 2 390

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

NTB

C32

BHS

KDC
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VNINDEX tăng 2.57 điểm lên 462.69 điểm, thanh khoản 75 

triệu cổ phiếu. Thị trường tăng nhờ lực cầu khối ngoại tiếp 

tục vào kéo một số cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS, VNM... 

 

Khối ngoại mua vào mạnh 296 tỷ đồng và bán ra 227 tỷ 

đồng.  

 

Trên biểu đồ kỹ thuật, VNINDEX tiếp tục tăng điểm, chỉ 

báo RSI đã lên hơn 93 điểm – Trong ngắn hạn, PTKT cho 

thấy thị trường đã ở vùng “quá mua”.  Thị trường đang khá 

gần với một nhịp điều chỉnh. 

 

Khuyến nghị: Chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm, nhà đầu tư 

xem xét dừng mua và xem xét chốt lời dần với các mã nằm 

trong danh mục. 

Từ ngày 14/1/2013 - 14/2/2013, ông Trần Kim Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác công trình Giao thông 584 đăng ký bán 6.500.000 cổ phiếu, 

số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 24.753 cổ phiếu, chiếm 0,06% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. 

Từ ngày 8/1/2013 - 6/2/2013, ông Mai Tiến Trung - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xây dựng 3-2 đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 300.000 cổ phiếu, chiếm 

2,67% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục cá nhân. 

Từ ngày 15/1/2013 - 8/2/2013, ông Võ Văn Nhu - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Biên 

Hòa đăng ký bán 50.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 30.001 cổ phiếu, chiếm 0,10% vốn điều lệ, 

nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân. 

Từ ngày 9/1/2013 - 7/2/2013, bà Vương Bửu Dinh, vợ ông Mã Thanh Danh - thành viên Hội đồng Quản trị 

Công ty Cổ phần Kinh Đô đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 185.936 cổ phiếu, chiếm 

0,116% vốn điều lệ, nhằm giải quyết tài chính cá nhân. 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HNX

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn Giảm điểm

Trung hạn Tăng điểm

Dài hạn Trung tính

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1 60.0

Kháng cự 2 65.0

Vùng hỗ trợ 1 56.0

Vùng hỗ trợ 2 54.0

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

VCH

IDJ

DBC

KHL
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HNXINDEX tăng 0.02 điểm lên 60.55 điểm, thanh khoản 

87 triệu cổ phiếu. Thị trường tăng với hiệu ứng lan tỏa từ 

lực mua của khối ngoại trên sàn HO.  

 

Khối ngoại mua vào mạnh 22 tỷ đồng và bán ra 6 tỷ đồng.  

Trên biểu đồ kỹ thuật, RSI của HNXINDEX ở mức 75. 

Trong ngắn hạn, PTKT cho thấy thị trường đã ở vùng “quá 

mua”.  Thị trường đang khá gần với một nhịp điều chỉnh. 

 

Khuyến nghị: Chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm, nhà đầu tư 

xem xét dừng mua và xem xét chốt lời dần với các mã nằm 

trong danh mục. 

Từ ngày 14/1/2013 - 13/2/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật Vinaconex, tổ chức có liên 

quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Vinaconex đăng ký bán 

hết 1.980.000 cổ phiếu, chiếm 49,5% vốn điều lệ, nhằm thoái vốn theo chủ trương tái cơ cấu vốn tại các 

Công ty liên kết. 

Ngày 3/1/2013, Asean Small Cap Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát 

triển Doanh nghiệp IDJ đã mua 140.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.607.400 cổ phiếu, chiếm 

4,93% vốn điều lệ. 

Từ ngày 11/1/2013 - 8/2/2013, ông Nguyễn Như So - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty 

Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam đăng ký mua 216.666 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. 

Ngày 3/1/2012, CHEN JIN CAI, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng 

Long đã mua 280.500 cổ phiếu, chiếm 5,01% vốn điều lệ. 
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HOSE HNX

5CP TĂNG giá nhiều nhất 5CP GIẢM giá nhiều nhất 5CP TĂNG giá nhiều nhất 5CP GIẢM giá nhiều nhất

Mã CK Thay đổi Mã CK Thay đổi Mã CK Thay đổi Mã CK Thay đổi

VSG 8.33% HAI -11.76% DLR 16.47% KTS -22.78%

DDM 7.69% SII -11.43% AVS 8.57% GBS -8.89%

SBS 5.56% VES -7.69% PVL 8.33% VCC -7.48%

UIC 5.00% C32 -6.43% S55 6.97% SJ1 -6.99%

DQC 4.95% ELC -4.81% VHL 6.93% SDG -6.96%

(VND) (VND) (VND) (VND)

5CP có KLKL nhiều nhất 5CP có KLKL nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK Giá trị Mã CK KL Mã CK Giá trị

SSI 3,876.0      VNM 37.2 SHB 19,834.7   SHB 134.5

MBB 3,715.3      SSI 70.3 PVX 12,564.7   PVX 75.2

ITA 3,513.3      DPM 46.5 SCR 6,302.1     KLS 51.4

SAM 2,366.1      HAG 61.4 KLS 5,220.3     SCR 47.7

HAG 2,276.8      MBB 52.2 VND 4,272.2     VND 42.7

(Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: tỷ VND) (Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: tỷ VND)

5CP NĐTNN mua nhiều nhất 5CP NĐTNN bán nhiều nhất 5CP NĐTNN mua nhiều nhất 5CP NĐTNN bán nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL

MBB  600.5         EIB  392.6         PVS  871.1        VND  300.0       

HPG  404.6         DRC  71.2           VCG  544.2        SHB  64.7         

PVF  392.5         DPM  58.2           PVX  72.4          PVL  30.0         

IJC  374.4         GAS  41.5           SCR  52.0          CTM  22.9         

PHR  262.4         VIC  33.8           PSI  10.0          PVE  19.9         

(Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP)

Ghi chú: % thay đổi giá = (giá cao nhất trong phiên - giá thấp nhất trong phiên)/ giá tham chiếu

KHUYẾN CÁO

Ms. Nguyễn Thu Huyền

Phó phòng Nghiên cứu- Phân tích

Tel: (84.4) 3974 7952

huyennt@vietinbanksc.com.vn

Trụ sở chính Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 49 Tôn Thất Đạm, Q1, TP.HCM

Tel: (84.4) 6278 0012 Tel: (84.8) 3820 9987

Phòng GD Cao Thắng

Tầng trệt, số 41 Cao Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84.8) 3551 5606

www.vietinbanksc.com.vn  |  CTS, HNX

4.76%

Thay đổi

0.00%

0.00%

5.41%

3.23%

0.00%

Thay đổi

0.65%

2.22%

5.26%

-2.67%

-2.59%

Thay đổi

-2.53%

1.38%

-2.97%

4.90%

0.60%

Thay đổi

0.72%

-0.83%

4.76%

4.76%

-1.28%

-2.97% -2.67% -2.04%

3.46% -2.04% -2.67%

0.00%

1.12% 5.26% 5.26%

0.72% -1.01% -1.01%

5CP có GTGD nhiều nhất

Thay đổi Thay đổi Thay đổi Thay đổi

17,300  

19,100    25,700     10,800   21,400  

4,100    

1,900      1,200       3,900     9,900    

Giá

1,300      21,000     9,900     18,300  

1.12%

3.46%

Giá Giá Giá

1,400      12,400     3,800     

10,500    13,100     21,500   

5CP có GTGD nhiều nhất

3.00% 0.00%

0.72%

3.57%

Báo cáo này được phát hành bởi VietinBankSc. Các thông tin, nhận định trong báo cáo đều dựa trên các nguồn thông tin có sẵn, đã công 

bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy và hợp pháp. Tuy nhiên, VietinBankSc không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của các thông tin 

này. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo cần lưu ý các nhận định, dự báo trong báo cáo mang tính chủ quan của người viết. Nhà đầu tư  tự chịu 

trách nhiệm về quyết định của mình. 


